
UBDN HUYỆN MỸ ĐỨC 

TRƯỜNG MN HỢP THANH 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4 -5 TUỔI 

NĂM HỌC 2024-2025 

 

TUẦN LỚP THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

 

CHẴN 

B1+A4 HĐ tạo hình HĐLQ với 

toán  

HĐ khám phá 

khoa học 

HĐGD Âm 

nhạc 

HĐLQ văn 

học 

B2+B5 HĐ khám phá 

khoa học 

HĐGD Âm 

nhạc 

HĐ tạo hình HĐLQ văn 

học 

HĐLQ với 

toán 

B3+B6 HĐ Âm nhạc HĐ khám phá 

khoa học 

HĐ làm quen 

văn học 

HĐLQ với 

toán 

HĐ tạo hình 

 

LẺ 

B1+B4 HĐ tạo hình HĐGD thể 

chất 

HĐ khám phá 

khoa học 

HĐGD Âm 

nhạc 

HĐLQ văn 

học 

B2+B5 HĐ khám phá 

khoa học 

HĐ Âm nhạc HĐGD thể 

chất 

HĐ tạo hình HĐGD thể 

chất 

B3+B6 HĐ Âm nhạc HĐ khám phá 

khoa học 

HĐ làm quen 

văn học 

HĐGD thể 

chất 

HĐ tạo hình 

 



 
 

 

 


